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BÁO CÁO
[bookmark: _GoBack]Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2024


Thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; văn bản số 8265/UBND-HCC ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 06/10/2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024 như sau:
I. Về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
1. Công bố, công khai thủ tục hành chính
- Sở Tư pháp đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 05 quyết định:
+ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 01/3/2024 công bố, công khai thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý
+ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
+ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 về việc Công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.
+ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực quốc tịch, hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
+ Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.
2. Tình hình, kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC
 Triển khai thực hiện Văn bản số 4214/UBND-HCC ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiệm các nhiệm vụ về công tác cải cách thủ tục hành chính; Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 28/6/2024 về Rà soát, đánh giá đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2024 và thực hiện nhiệm vụ đánh giá TTHC, rà soát kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng trình tự quy định. 
Qua rà soát, Sở Tư pháp đề xuất đơn giản hóa 01 thủ tục “Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng” từ 15 ngày làm việc còn 10 ngày làm việc (Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng). 
Năm 2024 Sở đã ban hành Báo cáo số 262/BC-STP ngày 27/8/2024 của về kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024, qua đó không đề xuất đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp; Văn bản số 1656/STP-TH&PBGDPL 
ngày 09/10/2024 Công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ.
Đã rà soát, bổ sung quy trình nội bộ, quy trình điện tử trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo cấp thực hiện (nếu có).
Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6374/KH-UBND ngày 29/7/2024 về triển khai thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Phiếu LLTP) trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và thực hiện cấp phiếu LLTP vào ngày 01/11/2024.
Đã triển khai Bộ Chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ (không có đơn vị, công chức, viên chức người lao động giải quyết hồ sơ chậm muộn nhũng nhiễu, tiêu cực; đối với hồ sơ trễ hạn do xác minh án tích, Sở ký văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền xác minh và có thư xin lỗi gửi đến công dân).
3. Nâng cao chất lượng góp ý, tham mưu các quy định về TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại dự thảo văn bản QPPL, bảo đảm chỉ ban hành và duy trì những TTHC, quy định thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất
Trong năm 2024, Sở Tư pháp không tham mưu ban hành, tham gia ý kiến hoặc thẩm định đối với văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thuộc lĩnh vực quản lý tại dự thảo văn bản QPPL.
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp thực hiện thẩm định 01 nội dung dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính sửa đổi, theo đó cơ quan chủ trì soạn thảo (Sở Y tế) đã thực hiện việc đánh giá tác động thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
II. Về nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp
1. Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC và đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện
- Sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục TTHC, Sở đã công khai đầy đủ, kịp thời đúng quy định. 100% TTHC được niêm yết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bằng phương thức ứng dụng tra cứu mã QR,  đăng tải các TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Trang TTĐT của Sở và phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo phục vụ tốt cho việc theo dõi, tra cứu của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu.
- Đến nay Sở Tư pháp đăng tải 137 TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở (trong đó, Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp 112 thủ tục, Hành chính tư pháp 20 thủ tục, Giao dịch đảm bảo 05 thủ tục).
- Đối với các thủ tục hành chính về Cấp phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp vẫn tiếp tục ứng dụng phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp; giải quyết và tiếp nhận hồ sơ trực truyến được đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia và phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh Lâm Đồng: https://motcua.lamdong.gov.vn/. Từ ngày 01/11/2024 người dân có tài khoản định danh điện tử từ mức độ 2 có thể đăng ký, nộp hồ sơ đề nghị cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VneID mà không cần đến Sở Tư pháp để làm các thủ tục.
- Trong năm 2024, Sở Tư pháp đã đưa vào sử dụng 02 phần mềm theo quy định: Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực tỉnh Lâm Đồng và phần mềm tự động hóa công tác xây dựng, quản lý, vận hành khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
- Sở Tư pháp đã thực hiện việc niêm yết công khai đầy đủ danh mục thủ tục hành chính (gắn mã QR) tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và đồng thời cập nhật song song trên trang Thông tin điện tử của Sở: http://stp.lamdong.gov.vn/.
2. Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC, dịch vụ công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra TTHC không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần.
- Đảng ủy và Lãnh đạo Sở luôn quan tâm việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC nhằm tạo sự nhất quán trong quá trình tổ chức thực hiện; từ đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, thường xuyên nhắc nhở và kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra TTHC không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần (nếu xảy ra).
- Tất cả các TTHC đều được đồng bộ qua Cổng dịch vụ công quốc gia và được công khai đầy đủ, rõ ràng quy trình giải quyết để người dân, doanh nghiệp có thể theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện giải quyết TTHC. CBCCVC và người lao động đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ; phòng chống nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra TTHC không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần.
- Kết quả giải quyết TTHC trong năm 2024 (15/12/2023 - 09/12/2024), trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 11.368 (trực tuyến: 9.534; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 1.834); số từ kỳ trước chuyển qua: 312.
- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 10.985; trong đó, giải quyết trước hạn: 10.618, đúng hạn: 104, quá hạn: 263.
- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 695; trong đó, trong hạn: 156, quá hạn: 539. 
* Nguyên nhân trễ hạn: 
- Hồ sơ đã giải quyết (263 hồ sơ quá hạn):
+ 01 hồ sơ quá hạn thuộc lĩnh vực luật sư: nguyên nhân trễ hạn do Bộ phận Một cửa không thực hiện quy trình trả kết quả trên hệ thống Một cửa điện tử.
+ 04 hồ sơ quá hạn thuộc lĩnh vực quốc tịch: nguyên nhân do TTHC liên thông Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp trả kết quả trễ.
+ 01 hồ sơ quá hạn lĩnh vực Công chứng: nguyên nhân do lỗi hệ thống. 
+ 257 hồ sơ quá hạn lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp: Trong đó 173/263 hồ sơ quá hạn nguyên nhân do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia trả kết quả trễ, hồ sơ có án tích thời gian xác minh thu thập đủ giấy tờ để cấp phiếu mất nhiều thời gian. 90/263 hồ sơ quá hạn còn lại do lỗi hệ thống (Sở Tư pháp đã Trả kết quả trước/đúng hạn, tuy nhiên bộ phận 1 cửa không nhận được hồ sơ, sau khi làm việc với Trung tâm phục vụ hành chính công, VNPT thì xác định hệ thống dichvucong.lamdong.vn bị lỗi).
- Hồ sơ đang giải quyết (538 hồ sơ quá hạn): Hiện nay Sở Tư pháp đang làm việc với VNPT để xác định rõ số hồ sơ trễ hạn do lỗi hệ thống và báo cáo Trung tâm Phục vụ hành chính công để có hướng xử lý, khắc phục.
3. Số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP
- Sở Tư pháp đã thực hiện số hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; công chức sở được hướng dẫn thực hiện số hóa.
- Cụ thể từ 15/12//2024 đến 09/12/2024, Sở Tư pháp, đã giải quyết 9.543 hồ sơ, có 9.562 hồ sơ có số hóa kết quả (scan và ký số), tỉ lệ 99,77%.
4. Hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp
Ngoài kết quả giải quyết TTHC được số hoá bằng bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý và trả kết quả qua Trang wed:https://dichvucong.lamdong.gov.vn, Sở cũng đồng thời gửi bảng giấy qua dịch vụ bưu chính công ích để trả cho người dân, doanh nghiệp theo quy định.
5. Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC
- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được xây dựng và áp dụng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh theo quy định.
- Tiếp tục ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong một số lĩnh vực như: Hành chính tư pháp, Bổ trợ tư pháp, năm 2024 Sở đã ban hành các văn bản:
+ Ban hành Mục tiêu chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp năm 2024; Sổ tay Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
+ Quyết định số 149/QĐ-STP ngày 19/7/2024 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp với 07 thành viên, đồng chí Giám đốc Sở là Trưởng Ban, Đồng chí Trưởng phòng Phòng Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật là Phó trưởng ban.
+ Quyết định số 150/QĐ-STP ngày 19/7/2024 của Giám đốc Sở về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
+ Kế hoạch số 74/KH-STP ngày 29/11/2024 về tổ chức đánh giá nội bộ năm 2024 về việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở Tư pháp; thực hiện đánh giá nội bộ vào ngày 01/11/2024.
+ Kế hoạch số 151/KH-ISO ngày 24/11/2024 về tổ chức đánh giá nội bộ tình hình thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến  HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2024.
+ Báo cáo số 117/BC-STP ngày 29/5/2024 báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 06 tháng đầu năm 2024. 
+ Báo cáo số 418/BC-STP ngày 29/11/2024 về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến  HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 của Sở Tư pháp.
- Thực hiện công bố lại HTQLCL khi có sự thay đổi thủ tục hành chính từ 134 TTHC năm 2023 lên 137 TTHC năm 2024 tại Quyết định số 150/QĐ-STP ngày 19/7/2024 của Giám đốc Sở về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Cử 02 công chức tham gia lớp tập huấn “Hướng dẫn áp dụng, duy trì và đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tổ chức (02 công chức đều nhận được Giấy chứng nhận đã tham dự và hoàn thành khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015).
6. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến không để tình trạng giải quyết chậm
Tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến theo Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của UBND tỉnh; Sở đã thực hiện nghiêm túc việc thu phí, lệ phí đối với các dịch vụ hành chính công trực tuyến có thu phí, lệ phí đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy định; đồng thời nhằm khuyến khích người dân tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC.
7. Rà soát, chuẩn hoá, điện tử mẫu tờ đơn tờ khai theo hướng cắt giảm 20% thông tin khai báo trên cơ sở tái cấu trúc sử dụng dữ liệu đã được số hoá; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động
Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để triển khai thực hiện.
8. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp
- Đã triển khai Bộ Chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tăng cường triển khai các nhiệm vụ về CCHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, cụ thể: Công bố, công khai đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết TTHC; tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp các dịch vụ công trực tuyến của Sở; kiểm soát chặt chẽ quá trình giải quyết TTHC, phấn đấu hồ sơ giải quyết trước hạn đạt tỷ lệ cao; không có hồ sơ trễ hạn; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở đối với CBCCVC và người lao động, đặc biệt là đối với CBCC trực tiếp tham gia giải quyết TTHC của Sở.
- Trong kỳ báo cáo, Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với TTHC.
III. HIỆN ĐẠI HOÁ PHƯƠNG THỨC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP
1. Đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẽ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh; giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cung cấp tiện ích cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Tiếp tục đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu trong quá trình giải quyết công việc tại Sở; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; đến nay đã cung cấp 58/137 TTHC thực hiện dịch vụ công trực toàn trình và một phần, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC.
2. Thực hiện việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.
Tổ chức, triển khai sử dụng chữ ký số cá nhân (ưu tiên ký số từ xa theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022) để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đảm bảo giá trị pháp lý của các văn bản điện tử; triển khai tích hợp chữ ký số vào các Cổng dịch vụ công của cơ quan nhà nước để người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng.
Các công văn đi và công văn đến của Sở được thực hiện tiếp nhận, xử lý, phát hành qua hệ thống điều hành văn bản Egov của tỉnh (trừ các văn bản mật) theo đúng quy định.
3. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa, chế độ báo cáo, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
Thực hiện các chế độ báo cáo qua hệ thống cơ sở dữ liệu gồm: kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ năm 2024 của Sở Tư pháp, kính gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp tổng hợp./.
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